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Câu 1: (3 điểm)
Một dầm được đặt lên hai gối tựa, chịu tác dụng của các lực:
 F1 = 450 N, F2 = 200 N, m = 370 Nm. 
Xác định phản lực tại các gối tựa. Biết các kích thước cho như hình vẽ.
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	Câu 2: (4 điểm)
Hình lập phương ABCDEFGO có các cạnh dài 2m, các lực được đặt tại các đỉnh C, B và G có trị số: 
F1 = 100 N, F2 = 200 N, F3 = 600 N.
a. Xác định hình chiếu của véc tơ chính lên các trục tọa độ. (2đ)
b. Xác định mô men chính đối với các trục tọa độ. (2đ)
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Câu 3: (3 điểm)
Một tàu hoả chuyển động nhanh dần đều, vận tốc của nó tăng từ 36 km/h đến 90 km/h trong khoảng thời gian 2 phút. Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 800 m. Xác định quãng đường, vận tốc và gia tốc của tàu sau 40 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần đều.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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Ry = RA + RB - F1 - F2 = 0
MA =  F1.0,2 - m + 0,8 RB – 0,4 F2 = 0
RA + RB = 650
 0,8 RB  = 360
RA = 450 N
RB = 200 N
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0,75
0,75
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0,25
0,25
0,25
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	a
	F1y = -F1 = -100N
F1x = 0
F1z = 0
F2z =   0
F2x =   F2. BC/BD = 100 N
F2y = -F2. AB/BD = -100 N
F3x = F3. FG/GD = 200 N
F3y =  -F3. OG/GD = -200 N
F3z =  F3. GB/GD = 200 N
Rx = 487,3 N
Ry = -587,8 N
Rz = 200 N
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	b
	mx(F1) = |F1y|. DE = 200 N.m
my(F1) = 0
mz(F1) = -|F1y|. DA = -200 N.m
mx(F2) =  |F2y|.AO = 200 N.m
my(F2)  =  |F2x|. BG = 200 N.m
mz(F2) =  -|F2x|. AB = -200 N.m
mx(F3) =  |F3z|. OG = 400N.m
my(F3)  = 0
mz(F3) = -|F3x|. OG = -400N.m
Mx = 1175,7  Nm
My = 200Nm
Mz = -1175,7  Nm
	0.125
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0.125
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0.25
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	.
	v = vo + aτ t
=>  aτ  = 0,125 m/s2 
S = so + vo t + 0,5. aτ t2 = 500 m
V40 =  vo + aτ t = 15 m/s
an =  = 0,28  m/s2
a =  = 0,31 m/s2
	0.25
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5



NỘI DUNG
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Vũ Quang Khải				                 	    Dương Thị Hồng
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